Lớp 3 tuổi C 	                                                                           Năm học: 2024 - 2025
CHỦ ĐỀ 1 : NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 
                  Thời gian:4 tuần (Từ ngày 09/9/2024-04/10/2024)
                 Chủ đề nhánh:  - Trường Mầm non bé yêu
 -   Lớp 3 tuổi C thân yêu 
 - Các khu vực trong trường mầm non.
 - §å dïng ®å ch¬i cña bÐ.
I.MỤC TIÊU,NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	STT
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động tổ chức

	I. Lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất

	1. Phát triển vận động

	1
	1.Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	-Trẻ tập các động tác tay, lưng, bụng lườn, chân trong giờ thể dục sáng và các động tác trong bài tập PTC ở giờ TDKN
	- TDS: Tập kết hợp với lời ca: “Mầm non mừng hội”
*Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn kết hợp đi  các kiểu đi
*Trọng động: BTPTC 
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, giơ lên cao
- Lườn: Đưa 2 tay lên cao nghiêng sang bên 
- Chân: Bước từng chân về phía trước , khụy gối, tay  chống hông
- Bật: Bật tại chỗ
*Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng làm chim bay
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	2. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	- Đi trong đường hẹp.
- Bật về phía trước.

	- TDS: Khởi động: Đi các kiểu chân
- HĐ học: Tổ chức các hoạt động thể dục kỹ năng:
+ TDKN: Đi trong đường hẹp.
                Trò chơi: Chuyền bóng.
+ TDKN: Bật về phía trước.
               Trò chơi: Đuổi bóng.
- Chơi ngoài trời: TCVĐ:  Ai đi khéo, Bạn nào nhanh nhất, chuyền bóng, 

	3
	5. Biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
	- Chuyền bóng hai bên theo hàng ngang.
- Ném xa bằng 1 tay.
 

	- TDS: Khởi động: Đi các kiểu chân.
- HĐ học: Tổ chức các hoạt động thể dục kỹ năng:
+ TDKN: Chuyền bóng theo hàng ngang.
                Trò chơi: Thi xem ai nhanh
+ TDKN: Ném xa bằng một tay.
                Trò chơi: Đi trong đường hẹp.
- Chơi ngoài trời: TCVĐ: Thi xem ai nhah
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	6. Thực hiện được các vận động: Cuộn- Xoay tròn cổ tay.
	- Quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay.

	-HĐ chơi: Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi giúp trẻ phối hợp các cử dộng của bàn tay, ngón tay:
+Chơi trò chơi:Vò giấy làm bóng….
- Chơi ngoài trời: Chơi với lá cây, vẽ mưa bằng phấn trên sân, vẽ theo ý thích trên sân, chơi với sỏi.
- Chơi, hoạt động ở các góc: Xây dựng trường mầm non, chăm sóc em bé.


	2. Giáo dục dinh dưỡng

	Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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	13. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Giờ ăn: Cho trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn cơm gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Cầm cốc uống nước đúng cách.


	           Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe
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	14. Có một số hành vi tốt trong ăn uống.
	- Tập luyện một số thói quen tốt về thói quen ăn uống.
	- Giờ đón, trả trẻ: Giáo dục trẻ khi ho cần che miệng.
- Giờ ăn: Giáo dục trẻ không xúc cơm sang bát bạn, không làm rôi vãi thức ăn…
- Chơi, hoạt động ở các góc: Chăm sóc em bé, mẹ con, tập làm nội trợ.

	                   Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
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	19. Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ.
	- Nhận biết 1 số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	- Giờ đón, trả trẻ: Dạy trẻ không theo người lạ, gọi cô giáo khi có người lạ vào lớp, không đến gần.
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
+ Xử lý tình huống khi có người lạ vào lớp rủ bé.

	II. Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức

	1. Khám phá khoa học.

	Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
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	20. Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi.
	- Quan sát và đưa ra nhận xét về các sự vật, hiện tượng gần gũi.
	-Chơi ngoài trời:
+ Bé chơi với lá cây
+ Bé chăm sóc cây
+ Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
+ Thí nghiệm sự loang màu của nước.
- Chơi, hoạt động ở các góc: Theo dõi sự phát triển của cây ở góc thiên nhiên.
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	22. Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.
	- Đặc điểm nổi bật của một số đồ dùng quen thuộc.
	- Hoạt động học: Cho trẻ nhặt các đồ dùng theo yêu cầu của cô.
+KPKH: Đồ dùng, đồ chơi của bé
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Cầm giúp cô một số đồ dùng, đồ chơi.
- Trò chơi vận động: Xem ai lấy đúng.
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	24. Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	- Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát sỏi
	- HĐH: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiêm vụ học tập.
+KPKH: Đồ dùng, đồ chơi của bé
- Chơi ngoài trời: 
+ Bé chơi với sỏi
+ Bé chơi với cát.
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	27.Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…
	- Biết chơi và thể hiện các vai chơi cùng bạn.
	-Hoạt động các góc chơi
+Góc âm nhạc
+Góc phân vai
+Góc XD


	2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	Nhận biết số đếm, số lượng
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	28. Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. 
	- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
	- HĐ học:Yêu cầu trẻ thực hiện nhiêm vụ học tập.
+LQVT: Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
- HĐ góc: Cô cho trẻ ở các góc, cô hỏi trẻ, xây ngôi nhà bằng mấy viên gạch, hai bạn xây 2 ngôi nhà thì bằng mấy viên gạch.
- HĐ mọi lúc mọi nơi: Cho trẻ gộp các đồ vật vào và đếm, cho trẻ đếm theo tổ….
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	29. Biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.

	- HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu trong thực hiện các hoạt động:
+LQVT: Đếm đến 1, nhận biết chữ số 1.
- HĐ chơi: Cho trẻ đếm số đồ chơi
- Giờ ăn: Cho trẻ đếm số bạn trong bàn
- Chơi, hoạt động ở các góc: Xếp số 1 từ hạt gấc.
- HĐ mọi lúc mọi nơi: Cho trẻ đếm các vật xung quanh có số lượng là 1.
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	30. Biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Một và nhiều
	- HĐ học:Yêu cầu trẻ thực hiện nhiêm vụ học tập.
+LQVT: Nhận biết một và nhiều.
- HĐ mọi lúc, mọi nơi: Cho trẻ so sánh các bạn trong lớp khi xếp hàng xem hàng nào bằng nhau, nhiều hơn hay ít hơn.
- HĐ Giờ ăn: Cho trẻ đếm số bạn trong bàn xem bàn nào ít bạn hơn bàn nào nhiều bạn hơn. Đếm số bát xem bàn nào nhiều bát, bàn naog nhiều số thìa hơn.

	3. Khám phá xã hội

	Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
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	40.Nói được  tên trường/lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi trò chuyện
	- Tên lớp mẫu giáo, tên và công việc của cô giáo.
- Tên các bạn, dồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường.
	- HĐH: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập.
+KPXH: Trường mầm non bé yêu.
+KPXH: Trò chuyện về lớp 3 C tuổi của bé.
+KPXH: Các khu vực trong trường mầm non.
non

	Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
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	42.Biết kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh.
	-Ngày lễ hội
	-Hoạt động trò chuyện: Đón trả trẻ
-Các hoạt động trong ngày

	III. Lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ

	Nghe hiểu lời nói
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	44. Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
	- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản.

	- HĐ chơi, HĐ lao động tự phục vụ: Yêu cầu trẻ lấy, cất gọn đồ chơi, đồ dùng và làm một số việc tự phục vụ theo yêu cầu.
+ Chơi trò chơi: Làm theo yêu cầu của cô, thi xem ai nhanh.
- HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu trong thực hiện các hoạt động:
( Ví dụ: Đi trong đường hẹp, mang đồ chơi đội…) 
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	46. Lắng nghe và trả lời được cấu hỏi của người đối thoại.

	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- HĐ học: Trẻ trả lời các câi hỏi trong các hoạt động học.
- Giờ ăn: Trẻ trò chuyện cùng cô, trả lời các câu hỏi của cô, biết xin cơm, thức ăn
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	47.Nói rõ các tiếng.
	- Phát âm các tiếng của Tiếng Việt.
- Trả lời và đặt các câu hỏi: Ai, Cái gì, Ở đâu, khi nào?
	HĐ học: Trẻ trả lời các câi hỏi trong các hoạt động học.


	                           Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
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	48. Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…
	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật. sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	- Hoạt động đón, trả trẻ: Cùng trẻ trò chuyện gọi tên một số đồ vật quen thuộc.
- HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu trong thực hiện các hoạt động:
+ LQVH: Câu chuyện: “Đôi bạn tốt”.
+ LQVH: Câu chuyện: “Gà tơ đi học”
- Chơi ngoài trời: 
+ Nêu được đặc điểm thời tiết.
+ Cảnh quang sân trường
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	51. Biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Nghe hiểu nội dung đọc 1 số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
	- HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu trong thực hiện các hoạt động:
+ Dạy thơ: “Bạn mới”
+ Dạy thơ: “ Bàn tay cô giáo”
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	53. Biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	- Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	- HĐ học: Kể một vài tình tiết trong câu chuyện: 
+ LQVH: Câu chuyện: “Đôi bạn tốt”.
+ LQVH: Câu chuyện: “Gà tơ đi học”
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	54. Sử dụng các từ: Vâng ạ, dạ, thưa…trong giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Cho trẻ giao tiếp các tình huống.
- Giờ ăn: Giáo dục trẻ mời cô và các bạn ăn cơm.

	                                      Làm quen với việc đọc - viết
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	56. Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và đọc truyện.
- Giữ gìn sách

	- HĐ chiều: Mở sách khi làm bài tập trong vở toán.
- HĐ học: Mở vở tạo hình ra tô.
- HĐ góc: Tham gia chơi trong góc sách truyện.

	IV. Lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	Thể hiện ý thức về bản thân
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	60. Nói được điều bé thích, không thích
	- Những điều bé thích, không thích.
	-HĐ học: Giờ tạo hình cho trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình.
- Chơi ngoài trời: Cho trẻ nói lên ý thích của mình thông qua các đồ chơi ngoài trời.
HĐ học: Trẻ trả lời các câi hỏi trong các hoạt động học

	Thể hiện sự tự tin, tự lực
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	61. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Biết trả lời câu hỏi của người khác.
	- Chơi ngoài trời: 
+ Chơi với nắp chai
+ Chơi với mảnh vải.
+ Chơi với cát.
+ Chơi với sỏi.
+ Chăm sóc cây.
- Trò chơi vận động: Chung sức, thi xem ai nhanh.
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	62. Cố gắng thực hiện công việc đơn giản  được giao(chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
	- Làm quen với những công việc vừa sức.
	- Lao động dọn vệ sinh: Cùng cô lau dọn đồ dùng, đồ chơi.
- Hoạt động học: Mang đồ dùng học tập, phát bút cho các bạn.
- Giờ ăn: Cất ghế giúp cô, chia bát cùng cô.

	                                     Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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	67. Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, 
	- Một số quy định ở lớp và gia đình(để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ
-Chờ đến lượt

	- HĐ học: 
+ Hướng dẫn sử dụng các thiết bị và đồ dung chung của trường, lớp.
- HĐ đón, trả trẻ: Trẻ đến lớp và ra về 
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	68. Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép(chào hỏi, cảm ơn)
- Nhận biết hành vi”đúng” – “sai”, “tốt” – “xấu”
	- HĐ/giờ ăn, sinh hoạt hằng ngày 
-  HĐ chơi: đóng phân vai theo chủ đề “Cô giáo” “Người bán hàng” “Mẹ và con”…
- HĐ đón , trả trẻ: Yêu cầu trẻ chào hỏi cô giáo, bố mẹ…
- Chơi ngoài trời: Cho trẻ nhận biết hành vi đúng, sai trong việc bảo vệ môi trường.
- HĐ nêu gương cuối tuần.
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	70. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Chơi hòa thuận với bạn.

	- HĐ góc: Yêu cầu trẻ chơi ở các góc chơi, không tranh giành đồ chơi…
- HĐ mọi lúc, mọi nơi: Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn, chơi hòa thuận không đánh nhau, tranh giành đồ chơi.


	                                       Quan tâm đến môi trường
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	72. Bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Tiết kiệm điện, nước.
- Giữ gìn vệ sinh môi trường.
	- HĐ mọi lúc, mọi nơi: Giáo dục trẻ vất giác vào thùng rác. Biết tắt nước khi sử dụng rủa tay dưới vòi nước, biết nhắc nhở các bạn giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học
- Chơi ngoài trời: 
+ Nhặt lá rụng.
+ Chăm sóc cây.

	V. Lĩnh vực giáo dục phát triển thẩm mỹ

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	32
	73. Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	-HĐ  mọi lúc mọi nơi:
+Đón, trả trẻ 
-HĐ học: Nghe, nhận ra, hát đúng giai điệu và biết thể hiện tình cảm qua bài hát.
- Âm nhạc: + Dạy hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
                   + Nghe hát: Cô và mẹ
                   + T/C: Nhảy theo nhịp trống.
- Âm nhạc: + Dạy hát: Vui đến trường ( Hồ Bắc)
                   + Nghe hát: Đi học (Phạm Tuyên)
                   + T/C: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.


	                  Một số kỹ năng trong hoạt dộng âm nhạc và hoạt động tạo hình
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	76. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Nghe các bài hát, bản nhạc(nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
	- HĐ học: Lựa chọn thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
+ Âm nhạc: + Dạy hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
                   + Nghe hát: Cô và mẹ
                   + T/C: Nhảy theo nhịp trống.
- Âm nhạc: + Vui đến trường ( Hồ Bắc)
                   + Nghe hát: Đi học (Phạm Tuyên)
                   + T/C: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.


	34
	78. Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	-HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu trong thực hiện các hoạt động học tạo hình.
+ Tạo hình: Tô màu đu quay.
+ Tạo hình: Tô màu chùm bóng


	35
	79. Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản. 

	- Sử dụng một số kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu trong thực hiện các hoạt động học tạo hình.
- Chơi ngoài trời: Vẽ phấn trên sân.
-Hoạt động ở góc nghệ thuật

	36
	82. Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Sử dụng một số kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- Chơi, hoạt động ở các góc: Xếp trường mầm non, xếp đường đi…


	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật(âm nhạc, tạo hình)

	37
	84. Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- HĐ mọi lúc, mọi nơi: Cho trẻ nghe nhạc, vận động bài hát bắt đầu vào tiết học.
- TDBS: Tập kết hợp với lời bài hát “Trường cháu đây là trường mầm non.”
- HĐ học: Nghe, nhận ra, hát theo giai điệu và thể hiện tình cảm qua bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non, đi học,  vui đến trường.
-HĐNT: Dạo chơi trên sân trường, bắt trước giống cô.
-HĐ ở góc âm nhạc

	38
	85. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
	- HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ Tạo hình: Tô màu đu quay.
+ Tạo hình:Tô màu chùm bóng 
- Chơi NT: 
+Chơi với lá cây.
+ Chơi với giấy.
+ Vẽ phấn trên sân.
- HĐ góc nghệ thuật: Tạo cảnh sân trường.



II: MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC.
1.Môi trường giáo dục trong lớp học:
- Các góc chơi: Góc phân vai, góc học tập, góc nghệ thuật, góc xây dựng được bố trí hợp lý, phù hợp với chủ đề.
- Bàn ghếm, đồ dùng của cô, đồ dùng của trẻ
- Trang trí lớp theo chủ đề trường mầm non: Tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề.
2. Môi trường giáo dục ngoài lớp:
- Sân chơi thoáng mát, rộng rãi, sạch sẽ.
- Góc thiên nhiên
- Góc tuyên truyền.
- Dụng cụ lao động: Xẻng trồng cây, gáo tưới, rổ
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